
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Liên – Nguyễn Thị Phương Thảo 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Cất đồ dùng ba lô, giầy dép đúng theo ký hiệu của cá nhân trẻ. 

-Tập thể dục sáng theo nhạc 

-Tập theo bài hát theo tháng 1 

+ Hô hấp: 

* Khởi động: Đi vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát 

* Trọng động: 

- Tay: Ra trước - lên cao 

- Chân: Ngồi khuỵu gối 

- Bụng: đưa tay lên cao và cúi người xuống . 

- Bật: Bật tại chỗ 

* nhảy olymich 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Thực hiện được các vận động: 

Mục tiêu nâng cao: Xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường, bổ sung 

nâng cao lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất (MT108)   

MT108 

Trò chuyện 

-Trò chuyện về động vật sống đưới nước 

-Trò chuyện về chủ đề thực vật: , hoa, quả mà trẻ biết 

- Trò chuyện về ích lợi của thực vật đối với con người và môi trường 

- Trò chuyện về một số sản phẩm trong cuộc sống có nguồn gốc từ thực vật. 

- Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán; Phong tục ngày Tết: Món ăn cổ truyền ngày Tết, 

lì xì mừng tuổi, các câu chúc Tết, 

-Hoạt động của gia đình trong những ngày Tết; Ý nghĩa của ngày Tết 

- Lễ hội văn hóa của dân tộc (đánh dấu kết thúc năm cũ chuyển sang 1 năm mới vào dịp 

MT77, 

MT28 



mùa xuân đến) 

- Ngày Tết: Có những Món ăn cổ truyền ,bánh trưng xanh ,giò ,nem ....(NS VMTL Bài 

25: Tham quan triển lãm ) 

Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác. (MT77)  
 

Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… (MT28)   

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ xem lịch 

tháng 1/2025 

( Nhận biết hôm 

qua - Hôm nay- 

ngày mai) 

(MT35)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách - gộp 8 đối 

tượng thành hai 

phần bằng nhiều 

cách tách khác 

nhau   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán: 

 

Số chẵn , số lẻ   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán: 

 

Đếm đến 9,nhận 

biết nhóm có 9 

đối tượng ,nhận 

biết số 9   

27/01 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

MT35, 

MT103, 

MT27, 

MT97 

T3 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Hoạt động làm 

quen chữ viết: 

 

LQCC : i, t, c   

Hoạt động âm 

nhạc 

Hoạt động âm 

nhạc: 

 

DH: lý cây bông 

NDKH:cây trúc 

xinh   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Hoạt động làm 

quen chữ viết: 

 

TCCC: i, t, c   

Hoạt động âm 

nhạc 

23/01 

 

Hoạt động âm 

nhạc: 

 

VTTTT:Bài 

hát:"Sắp đến tết 

rồi (MT97)   

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

T4 
Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động văn học Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động văn học NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   



Hoạt động tạo 

hình: 

 

Xé dán :Đàn cá 

(MT103)   

Hoạt động văn 

học: 

 

Truyện :"Cây rau 

của thỏ út"   

Hoạt động tạo 

hình: 

 

Cắt dán hoa ( 

Sách Bé hoạt 

động tạo hình 

trang 20)   

Hoạt động văn 

học: 

 

Thơ :" Tết đang 

vào nhà "   

T5 

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động: 

 

VĐCB: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng 

TCVĐ:Nhảy ba 

bố   

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động: 

 

VĐCB: Bắt và 

ném bóng với 

người đối diện 

(khoảng cách 4 

m) 

TRò chơi : Đá 

bóng vào gôn   

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động: 

 

YOGA: Tư thế 

tam giác 

Tư thế ngọn núi   

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động: 

 

VĐCB:Ném xa 

bằng 2 tay chạy 

nhanh 15m. 

Trò chơi : Đua 

thuyền trên cạn   

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

T6 

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá: 

 

Khám phá : Con 

cá -Con tôm   

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá: 

 

Tìm hiểu sự phát 

triển của củ hành 

tây   

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá: 

 

Khám phá :Quả 

cam - quả chuối 

(MT27)   

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá: 

 

Tìm hiểu về cách 

giói bánh trưng 

(NSVMTL Bài 

31: Niềm vui 

đón Tết.)   

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   



Hoạt động ngoài 

trời 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát và cùng cảm 

nhận về thời tiết  

- TCVĐ:Tôm 

cua cá thi tài 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Vẽ 

phấn cá vàng bơi  

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Nhặt 

lá xếp con vật 

sống dưới nước 

(phối hợp với 

nhau để tạo 

thành bức tranh 

lớn)  

- TCVĐ: Nhảy 

khiêu vũ 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát con cá  

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết  

- TCVĐ: Bịt mắt 

đánh trống 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Thăm 

quan vườn rau 

của trường  

- TCVĐ: Chuyển 

quả 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: - 

Quan sát cây hoa 

giấy  

- TCVĐ: Hái quả 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu với lớp mẫu 

giáo lớn A1  

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về công 

việc của bác làm 

vườn. Giáo dục 

trẻ không ngắt lá, 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về cây 

hoa giấy 

- TCVĐ: Người 

nông dân tài ba 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu khối 5-6 tuổi 

nhảy Hiphop  

- Trò chơi dân 

gian thi kéo co 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện luống rau 

su hào  

- TCVĐ: Chuyển 

hàng về kho 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Vẽ 

phấn 

- TCVĐ: Lăn 

bóng 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát vườn bưởi  

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về không 

khí CB đón tết  

NSVMTL Bài 

12: Lựa chọn 

trang phục phù 

hợp 

- TCVĐ: Chuyến 

hàng tết 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện món ăn 

ngày tết  

- TCVĐ: Người 

mua hàng giỏi 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về buổi 

thăm quan siêu 

thị  

- Trò chơi dân 

gian : ô ăn quan 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu với các em 

lớp MG nhỡ 3 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN  

 

MT41 



* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Chơi 

lăn bóng dưới bể 

cát và nước  

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch 

- Chơi tự chọn  

bẻ cành  

- TCVĐ: Bánh 

xe quay 

- Chơi tự chọn  

- TCVĐ: Vận 

chuyển quả về 

kho 

-Chơi tự chọn 

(MT41)  

tuổi  

- TCVĐ: lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về không 

khí đón tết ở 

trường Mầm 

Non  

- TCVĐ: Những 

người nội trợ 

giỏi 

- Chơi tự chọn  

Hoạt động chơi 

góc 

* Thứ 3 : Góc 

văn học ( Góc 

trọng tâm) 

- Làm sách 

chuyện con vật 

sống dưới nước 

* Góc phân vai : 

- rau củ quả và 

một số thực 

phẩm 

- Phân loại mặt 

hàng ghi tên 

hàng làm giá tiền 

cho từng mặt 

hàng 

* Góc xây dựng : 

* Cô cho trẻ chơi 

trò chơi"Thượng 

đế cần "giới 

thiệu đồ dùng 

của góc chơi 

ngày hôm nay 

.Trẻ nói tên các 

góc chơi 

- trẻ nhắc thông 

điệp của chơi 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, 

* Thứ 3 : * Góc 

học tập ( Góc 

trọng tâm) 

* Cô cho trẻ giới 

thiệu tên và các 

góc chơi - trẻ 

nhắc thông điệp 

của chơi 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, các ký hiệu 

và hiệu lệnh 

trong giờ chơi. 

* Xây dựng :toà 

nhà cao tầng 

* Thứ 3 : Góc 

Chữ viết (Góc 

trọng tâm) 

- In đồ -trang trí 

* Cô cho trẻ chơi 

trò chơi"Thượng 

đế cần "giới 

thiệu đồ dùng 

của góc chơi 

ngày hôm nay 

.Trẻ nói tên các 

góc chơi 

- trẻ nhắc thông 

điệp của chơi 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, 

* Thứ 3 : Góc 

tạo hình (Góc 

trọng tâm) 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN  

 

MT83, 

MT23, 

MT58 



- Xây dựng trung 

cư nhà bé ở bằng 

gỗ ,đếm số tầng 

mỗi nhà viết số 

tương ứng và ghi 

tên kiến trúc sư 

* Góc thiên 

nhiên : 

- Tưới cây lau lá 

cây 

* Thứ 5: Góc 

học tập ( Góc 

trọng tâm ) 

- TC: tú lơ khơ 

các cách tạo 

thành 9 , số lớn 

số bé 

*Góc chữ cái : in 

đồ trang trí chữ 

cái 

* Góc dân gian: 

- Chơi trò chơi: 

Đánh chuyền 

* Góc STEAM: 

- Làm con cá  

- in đồ các con 

số  

* Góc Chữ viết: 

- nối chữ 

* Góc phân vai: 

- Phòng khám 

bệnh 

- Nấu những nón 

ăn trong gia đình 

- Bán các mặt 

hàng rau củ quả 

* Góc tạo hình : 

- nặn một số loại 

quả 

* Thứ 5 : Góc kỹ 

năng (Góc trọng 

tâm) 

- Cài cúc áo 

* Góc khám phá 

rau bắp cải 

Thực hiện được 

một số quy định 

ở lớp, gia đình 

và nơi công 

cộng: Sau khi 

chơi cất đồ chơi 

vào nơi quy 

định, không làm 

ồn nơi công 

cộng, vâng lời 

chữ cái 

* Góc kỹ năng : 

- Gọt củ quả 

phục vụ ngày tết 

* Góc toán : 

- Súc sắc vui 

nhộn 

- Tú lơ khơ 

* Góc phân vai : 

- Chế biến món 

ăn ngày tết 

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

về ngày tết 

* Thứ 5: Góc 

STEAM ( Góc 

trọng tâm ) 

- Làm pháo giấy 

- Lập biểu đồ các 

món ăn, hoạt 

động mà trẻ 

thích trong ngày 

Tết. 

* Góc dân gian: 

- Chơi TC: Ô ăn 

quan (MT23)  

- Cắt dán hoa 

* Góc Chữ viết: 

- Gạch chân chữ 

cái 

* Góc phân vai: 

- Phòng khám 

bệnh 

- Nấu những nón 

ăn trong gia đình 

* Góc tạo hình : 

- nặn một số loại 

quả 

* Thứ 5: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm ) 

- Xây vườn hoa 

công viên 

* Góc thiên 

nhiên: Chăm sóc 

các cây xanh 

* Góc văn học 

:nghe kể chuyện 

bánh trưng bánh 

giày (MT58)  



ông bà, bố mẹ, 

anh chị, muốn đi 

chơi phải xin 

phép (MT83)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm 

được. (MT71)  
 

- Rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng khăn lau tay, dép vệ 

sinh, vòi nước, xả nước đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong khi ăn: mời cơm, chia cơm cho các 

bạn, không nói chuyện khi ăn, không để cơm dơi vãi, lau miệng, uống nước, cất bát thìa, 

ghế đúng nơi quy định. 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống: nói chuyện khi ăn dễ bị sặc 

cơm, bốc cơm bằng tay dễ bị bệnh rối loan tiêu hóa, nhận biết mùi vị thức ăn thơm ngon 

và thức ăn có mùi lạ. 

Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. (MT12)   

MT71, 

MT12 

Hoạt động chiều 

* Thứ 2: 

- Chơi trò chơi 

dân gian rồng 

rắn lên mây 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 3: 

- Ôn chứ cái  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 2: 

- Chơi trò chơi 

dân gian cướp cờ 

.NSVMLS Bài 

15: Vui chơi lành 

mạnh  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 3: 

- Ôn chữ cái 

B,D,Đ  

- Chơi theo ý 

* Thứ 2: 

- Nặn một số loại 

quả ngày tết  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 3: 

- Ôn chữ cái 

B,D,Đ - Chơi 

theo ý thích. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

* Thứ 2: 

- Gấp và cắt hoa  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 3: 

- Nghe kể 

chuyện : Bánh 

trưng bánh giầy  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN  

 

MT63, 

MT18 



* Thứ 4: 

- KNS: Nạo rau 

củ quả  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 5: 

- Nghe đọc thơ  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 6: 

- Lau lá cây  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày.  

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 4: 

- Tập yoga  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 5: 

- Nghe kể 

chuyện : "Cây 

rau của thỏ út "  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 6: 

- Lao động tập 

thể: lau lá cây  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

(MT63)  

cuối ngày. 

* Thứ 4:  

- Làm bài tập vở 

toán 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

*Thứ 5: 

- Nghe hát : Sắp 

đến tết rồi  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 6: 

- Nêu gương bé 

ngoan  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày.  

* Thứ 4: 

- Âm nhạc : 

những bài hát về 

tết  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 5: 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

* Thứ 6: 

- Nghe đọc thơ 

- Lao động tập 

thể: Nhổ cỏ bồn 

cây  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

Nhận biết được 

một số trường 

hợp không an 

toàn và gọi 

người giúp đỡ: 

(MT18)  



Chủ đề - Sự kiện  

Động vật sống 

dưới nước (Tết 

dương lịch)  

Các loại rau (DA: 

Rau)  

Một số loại hoa, 

quả  

Bé vui đón Tết 

(DA: Tết Nguyên 

Đán)  

 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

 


